
 

SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PĂH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:467/TB-TTYT 

                                       

        Chư Păh, ngày 06 tháng 10  năm 2025 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp vật dụng 6 tháng cuối năm 2025 

của TTYT Chư Păh. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, 

Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm của đơn vị; 

Trung tâm Y tế Chư Păh kính mời các đơn vị tham gia báo giá để làm cơ sở tham 

khảo, xây dựng giá gói  thầu với các nội dung sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Chư Păh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Trần Thị Phương Nga – Phó phòng TCHC. 

- SĐT:            0981785879; Email: viethang200988@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận bản giấy (đóng dấu đỏ) của đơn vị cung cấp 

trực tiếp về địa  chỉ: Phòng TCHC -Trung tâm Y tế Chư Păh, số 12 Phan Đình Phùng, xã 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2025 đến trước 17 giờ 00  

ngày 13/10/2025. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/10/2025. 

II. Nội dung báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá:  

 (Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

2. Yêu cầu về kỹ thuật : Cung cấp vật dụng theo đúng tiêu chuẩn. 

3. Địa điểm thực hiện : 

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Chư Păh, số 12 Phan Đình Phùng, xã Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai. 

Trân trọng kính báo./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Ban Giám đốc (TD); 

- Website TT (đăng tin); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Nhật Giao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
mailto:viethang200988@gmail.com


 

Phụ lục I 

Tên công ty:………………………… 

Địa chỉ:……………………………… 

Số điện thoại, email:………………… 

 

PHIẾU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung Tâm Y tế Chư Păh 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: 467/TB-TTYT ngày 06/10/2025 

của Trung tâm Y tế Chư Păh.) 

 

Trên cơ sở Thông báo mời chào giá của Trung Tâm Y tế Chư Păh, chúng tôi… 

(Ghi tên, địa chỉ, số diện thoại của đơn vị cung cấp dịch vụ; trường hợp nhiều đơn vị 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh) báo giá nội dung thực hiện và yêu cầu chất lượng của hồ sơ, 

sản phẩm bàn giao như sau: 

 

STT DANH MỤC Câú hình kỹ thuật 
Đơn 

 vị Tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Bì nilon đựng rác xanh 

Kích thước: 80x100 cm,  

độ dày: 0.05 mm, chất liệu: 

PE, màu xanh,  có quai 

xách, chịu tải tối thiểu 20 

kg 

kg 54 

  

2 Bì bóng đen 

Kích thước: 80x100 cm, 

 độ dày: 0.05 mm, chất liệu: 

HDPE, màu đen, có quai 

xách, chịu tải tối thiểu 20 

kg 

kg 33 

  

3 Bì đựng rác vàng 

Kích thước: 80x100 cm, độ 

dày: 0.05 mm, chất liệu: 

HDPE, màu vàng,  có quai 

xách,  chịu tải tối thiểu 20 

kg 

kg 59 

  

4 Bì đựng rác trắng 

Kích thước: 80x100 cm, độ 

dày: 0.05 mm, chất liệu: 

HDPE, màu trắng,  có quai 

xách, chịu tải tối thiểu 20 

kg 

kg 27 

  

5 
Bì đựng thuốc 0,5 kg 

có quai sách 

Kích thước: 30x40 cm, độ 

dày: 0.05 mm, chất liệu: PP, 

có quai xách, chịu tải 0.5 kg 

Kg 47 

  

6 
Bì đựng thuốc 1 kg có 

quai sách 

Kích thước: 40x50 cm, độ 

dày: 0.05 mm, chất liệu: PP, 

có quai xách, chịu tải 1 kg 

Kg 28 

  

7 
Bì đựng thuốc nhỏ 

không quai 

Kích thước: 20x30 cm, độ 

dày: 0.04 mm, chất liệu: PP, 

không quai, chịu tải 0.3 kg 

Kg 12 

  



 

8 Thùng đựng rác trắng 

Dung tích: 30 lít, chất liệu: 

nhựa PP, nắp đậy kín, màu 

trắng 

Cái 14 

  

9 Nước rửa chén 

Dung tích: 500 ml, thành 

phần: chất tẩy rửa an toàn, 

hương chanh hoặc tự nhiên 

Chai 36 

  

10 Thùng nhựa lớn 

Dung tích: 50 lít, chất liệu: 

nhựa PP, kích thước: 

60x40x30 cm, có nắp 

Cái 20 

  

11 Thau cỡ vừa 

Dung tích: 20 lít, chất liệu: 

nhựa PP, kích thước: 

40x30x20 cm 

cái 17 

  

12 Hốt rác sắt 

Chất liệu: thép không gỉ, 

kích thước: 30x25 cm, cán 

dài 80 cm 

Cái 33 

  

13 Chổi lông quét trần nhà 

Cán nhôm dài 2-3 m, lông 

chổi nylon mềm, chiều dài 

đầu chổi: 30 cm 

Cây 21 

  

14 Thùng đựng rác đen 

Dung tích: 30 lít, chất liệu: 

nhựa PP, nắp đậy kín, màu 

đen 

Cái 15 

  

15 Găng tay cao su 

Chất liệu: cao su tự nhiên, 

kích thước: M/L, độ dày: 

0.4 mm, chống thấm nước 

Đôi 55 

  

16 Thùng đựng rác xanh 

Dung tích: 30 lít, chất liệu: 

nhựa PP, nắp đậy kín, màu 

xanh 

cái 15 

  

17 Ca nhựa 

Dung tích: 1 lít, chất liệu: 

nhựa PP, có tay cầm, đường 

kính 15 cm 

cái 19 

  

18 Nước lau nhà 

Dung tích: 1 lít, thành phần: 

chất tẩy rửa sàn, hương hoa 

hoặc tự nhiên 

Chai 63 

  

19 Vim vệ sinh 

Dung tích: 500 ml, dạng 

lỏng, dùng cho bồn cầu và 

bề mặt phòng tắm 

Chai 69 

  

20 Xà phòng OM 1kg 

Trọng lượng: 1 kg, thành 

phần: xà phòng tự nhiên, 

dùng giặt tay hoặc vệ sinh 

Bì 50 

  

21 Xà phòng rửa tay 

Trọng lượng: 80-100 g, 

dạng cục, thành phần tự 

nhiên, tạo bọt tốt 

Cục 72 

  

22 Chăn 

Kích thước: 1.6x2 m, chất 

liệu: cotton pha polyester, 

trọng lượng: 1.5-2 kg 

Cái 22 

  

23 Cây quét nước nhựa 

Cán nhựa dài 120 cm, lưỡi 

cao su rộng 30 cm, dùng 

đẩy nước trên sàn 

Cây 20 

  



 

24 Chổi tre 

Cán tre dài 120 cm, đầu 

chổi tre rộng 30 cm, dùng 

quét sân 

cái 39 

  

25 Chổi đót 

Cán gỗ dài 120 cm, đầu 

chổi đót tự nhiên, rộng 25 

cm, dùng quét sân 

cái 45 

  

26 Cào cỏ 

Chất liệu: thép, cán gỗ dài 

100 cm, đầu cào rộng 20 

cm, dùng làm vườn 

cái 7 

  

27 Cây lau nhà vải mùng 

Cán inox dài 120 cm, đầu 

lau vải mùng, kích thước 

30x15 cm 

Cây 20 

  

28 
Lưỡi cuốc làm cỏ gồm 

cán 

Lưỡi thép, cán gỗ dài 100 

cm, kích thước lưỡi: 20x15 

cm 

Cái 14 

  

29 Cây chà bồn cầu 

Cán nhựa dài 40 cm, đầu 

chổi nylon, đường kính đầu 

chổi: 8 cm 

Cây 23 

  

30 Vỏ gối 

Kích thước: 50x70 cm, chất 

liệu: cotton, khóa kéo, màu 

trắng hoặc xanh nhạt 

Cái 42 

  

31 Chiếu 1m 

Kích thước: 1x1.9 m, chất 

liệu: cói tự nhiên, trọng 

lượng: 0.8-1 kg 

Cái 34 

  

32 Gối+vỏ gối 

Gối: 50x70 cm, ruột gối 

bông gòn, vỏ cotton, khóa 

kéo, màu trắng hoặc xanh 

Cái 46 

  

33 Màn 1,6x 2m 

Kích thước: 1.6x2 m, chất 

liệu: lưới polyester, màu 

xanh, chống muỗi 

cái 16 

  

34 Móc dán tường 

Kích thước: 6x6 cm, chất 

liệu: nhựa ABS, chịu tải 3-5 

kg, dán keo chắc 

cái 112 

  

35 Nệm 1m 

Kích thước: 1x1.9 m, chất 

liệu: mút xốp, độ dày: 5 cm, 

có vỏ bọc cotton 

Cái 4 

  

36 Bộ ấm trà 

Bộ 6 ly + 1 ấm, dung tích 

ấm: 500 ml, chất liệu: gốm 

sứ, màu trắng/xanh 

bộ 8 

  

37 Màn 1m2 

Kích thước: 1x2 m, chất 

liệu: lưới polyester, màu 

xanh/ hồng, chống muỗi 

cái 9 

  

38 Bình đựng nước uống  

Dung tích: 1 lít, chất liệu: 

nhựa PC, nắp vặn kín, chịu 

nhiệt 0-80°C 

cái 9 

  

39 Khăn vàng vuông 

Kích thước: 30x30 cm, chất 

liệu: microfiber, thấm hút 

tốt, màu vàng 

cái 77 

  



 

40 Khăn rửa mặt 

Kích thước: 30x60 cm, chất 

liệu: cotton, thấm hút tốt, 

màu: xanh/vàng… 

cái 73 

  

41 Bàn chải chà chân tay 

Chất liệu: nhựa và lông 

nylon, kích thước: 10x5 cm, 

tay cầm chống trượt 

cái 21 

  

42 
Kệ để giấy trên bàn 

làm việc 

Kích thước: 25x15x10 cm, 

chất liệu: nhựa ABS, 2-3 

ngăn, màu trắng/xám 

cái 13 

  

43 Nước rửa tay  

Dung tích: 500 ml, dạng 

lỏng, thành phần tự nhiên, 

hương nhẹ, có vòi bơm 

chai 53 

  

44 Cây treo quần áo 

Chất liệu: thép không gỉ, 

cao 1.6 m, rộng 80 cm, có 

bánh xe di chuyển 

cái 4 

  

45 Khóa cửa cỡ vừa 

Chất liệu: hợp kim thép, 

kích thước: 50 mm, khóa 

chìa, độ bền cao 

cái 12 

  

46 Ly thủy tinh 

Dung tích: 300 ml, chất 

liệu: thủy tinh trong suốt, 

chịu nhiệt 0-100°C 

cái 34 

  

47 Dao thái nhỏ 

Lưỡi thép không gỉ, dài 15 

cm, cán nhựa PP, sắc bén, 

chống trượt 

cái 16 

  

48 Thảm lau chân 

Kích thước: 40x60 cm, chất 

liệu: sợi tổng hợp, thấm hút 

tốt, màu xám/nâu 

cái 17 

  

49 Khăn Lau bàn 

Kích thước: 30x40 cm, chất 

liệu: microfiber, thấm hút 

tốt, màu xanh/trắng 

Cái 90 

  

50 
Cây chà sàn nhà có cán 

dài 

Cán inox dài 120 cm, đầu 

chà nylon cứng, kích thước: 

20x10 cm 

Cái 7 

  

51 
Cây lau nhà San hô 

(bản 60cm) 

Cán inox dài 120 cm, đầu 

lau san hô microfiber, rộng 

60 cm 

Cái 6 

  

52 Cưa cây cầm tay 

Lưỡi thép dài 30 cm, răng 

cưa sắc, cán nhựa chống 

trượ 

Cái 3 

  

53 Nước lau kính 

Dung tích: 500 ml, dạng xịt, 

thành phần tẩy rửa kính, 

không để lại vệt 

Chai 26 

  

54 Sọt rác lớn 

Dung tích: 50 lít, chất liệu: 

nhựa PP, có nắp, kích 

thước: 40x40x60 cm 

Cái 8 

  

55 Kéo cắt cành 

Lưỡi thép không gỉ, dài 20 

cm, cán nhựa, cắt cành tối 

đa đường kính 2 cm 

Cái 6 

  



 

56 Ổ khóa số 

Chất liệu: hợp kim kẽm, 

kích thước: 40 mm, khóa số 

4 chữ số, chống gỉ 

Cái 8 

  

57 Ra trải giường 1,8x2m 
Kích thước: 1.8x2 m, chất 

liệu: cotton pha polyester 
Cái 4 

  

58 Ra trãi giường 1m2 
Kích thước: 1x2 m, chất 

liệu: cotton pha polyester 
Cái 6 

  

59 Ghế  nhựa  

Kích thước: 40x40x80 cm, 

chất liệu: nhựa PP, chịu tải 

80 kg, màu xanh/đỏ 

Cái 140 

  

Tổng cộng: 59 khoản         

 

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…........ngày, kể từ ngày …..tháng …..năm 2025 

(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày), kể từ ngày …..tháng…...năm 2025 kết 

thúc nhận báo giá. 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các công việc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

       …., ngày… tháng … năm ….. 

     Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ 

                                 Ký tên, đóng dấu (nếu có)
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